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Hà Nội, ngày 16 thảng 9 năm 2022 

THÔNG TƯ 
Hưởng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 nảm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ 
chuyến đối sơ hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghỉệp công lập, 

nguồn thu từ chuyền nhượng vốn nhà nước và chênh lệch 
vốn chủ sỏ' hữu 1ÓÌ1 hon von diều lệ tại doanh nghiệp 

Càn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Cân cứ Luật Ouản lý thuế ngày 13 thảng 6 năm 2019; 
Càn cử Luật Quàn lý, sử dụng vôn nhà nước đâu tư vào sán xuât, kinh 

doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Càn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 2017 cua 

Chính phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nám 2021 của 
Chỉnh phủ về quán lý, sử dụnẹ nqaồn thu từ chuyên đôi sờ hừu doanh nghiệp, 
đon vị sự nghiệp công lập, ngiỉôn thu từ chuyên nhượng vỏn nhà nước và chênh 
lệch von chủ sở hữu lớn hơn vôn điêu lệ tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng Ỉ0 năm 2020 cùa 
Chính phủ quy định chi tiết một số điểu của Luật Quản lý thuê; 

Căn cứ Nghị định so 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 20 ì 5 của 
Chính phú vê đâu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quàn lý, sử dụng vôn, 
tài sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điểu của Nghị định sô 91/2015/NĐ-CP ngày 
13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đáu tư von nhà nước vào doanh nghiệp 
và quản lý, sử dụng von, tài sản tại doanh nghiệp; 

Căn cử Nghị định số ỉ26/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 20ỉ 7 của 
Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đâu tư 100% vân điêu lệ thành công 
ty cô phân: 

Càn cứ Nghị định số Ỉ40/2020/NĐ-CP ngày 30 thảng IỊ năm 2020 cùa 
Chính phù sửa đoi, bô sung một số điều của Nghị định sô 126/2017/NĐ-CP 
ngày 16 thúng II năm 2017 của Chính phủ vê chuyên doanh nghiệp nhà nước 
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ngày 16 tháng II nàm 2017 của Chính phủ về chuyên doanh nghiệp nhà nước 
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đâu 
tư 100% von điều lệ thành công ty co phan; Nghị định so 9 Ỉ/2015/NĐ-CP ngày 
13 tháng 10 nàm 2015 của Chính phù ve đáu tư von nhà nước vào doanh nghiệp 
và quán lý, sử dụng vôrt, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-
CP ngày 08 thảng 3 năm 20ì8 cùa Chỉnh phủ sửa đoi, bo sung một so điểu của 
Nghị đính sổ 91/2015/NĐ- CP; 

Căn cứ Nghị định số Ị50/2020/NĐ-CP ngày 25 thảng 12 nâm 2020 cùa 
Chính phủ về chuyên đơn vị sụ nghiệp cóng lập thành công ty cô phản; 

Căn cứ Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của 
Chính phù vê thành lập, sắp xếp lại, chuyên đôi sở hữu, chuyên giao quyên đại 
diện chù sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giừ 100% von điểu lệ; 

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Tài chỉnh doanh nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân một sô điêu của 

Nghị định số 148/202 Ị/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2021 của Chính phù về 
quản lý, sứ dụng nguồn thu từ chuyên đôi sở hừu doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyên nhượng vón nhà nước và chênh lệch vân 
chủ sờ hừi( lớn hơn vỏn điêu lệ tại doanh nghiệp. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lề Phạm vỉ điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn các nội dưng sau: 

1. Lập dự toán thu, chi quy định tại Điều 9, khoản 1 và điểm a khoản 2 
Điều 10 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP. 

2. Khai, nộp vào ngân sách nhà nước các khoản thu quy định tại khoản 1 
Điều 6 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP. 

3. Chi thường xuyên và chi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quy 
định tại khoản 1 và đicm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP. 

4. Xừ lý các khoản phải thu, các khoản lãi chậm nộp về Quỷ Hỗ trợ sắp 
xếp và Phát triền doanh nghiệp (sau đây gọi là Quỹ) phát sinh trước thời đicm 
Nghị định số 148/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành theo quy định tại Điêu 11, 
Điều 12, Điều 13 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm: 

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban Ọuản lý 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan đại diện chù sở hừu (sau đây ẸỌÌ là 
Cơ quan đại diện chủ sờ hừu trung ương); Uy ban nhân dân tinh, thành phô trực 
thuộc trung ương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân câp tinh). 
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b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ là CônẸ ty mẹ cùa Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tông 
công ty nhà nước (bao gồm cả ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ), Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; Công ty 
trách nhiệm hừu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giừ 100% vốn 
điều lộ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp 1). 

c) Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước là các công ty cổ 
phẩn (bao gồm cả ngân hàng thương mại cồ phần, công ty cổ phần hình thành từ 
cồ phần hóa đơn vị sự nghiộp công lập), công ty trách nhiệm hừu hạn hai thành 
viên trở lên. 

d) Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cồ phần, công ty trách 
nhiệm hừu hạn hai thành viên trờ lên (sau đây gọi là người đại diện phần vốn 
nhà nước). 

đ) Đơn vị sự nghiệp công lập chuyền thành công ty cô phần theo quy định 
cùa Chính phủ. 

e) Tồng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi là 
SCIC); Công ty trách nhiệm hừu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (sau 
đây gọi là DATC). 

g) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có licn quan đến hoạt động đâu tư, 
quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyền đôi sở hữu doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lặp. 

2. Các đon vị quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP 
không thuộc đối tượng quản lý thu, chi từ ngân sách nhà nước theo quy định tại 
Chương II Thông tư này. 

Điều 3. Nguyên tắc chung 

lễ Việc xác định các khoản thu theo quy định tại khoàn 1 Điều 6 Nghị 
định số 148/2021/NĐ-CP đề nộp vào ngân sách nhà nước thực hiện theo quy 
định của pháp luật về chuyền đổi sở hừu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công 
lập, pháp luật vê quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuât kinh doanh 
tại doanh nghiệp. 

Trường hợp tồng số tiền thu từ cồ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp công lặp, chuyên nhượng vôn nhà nước, chuyên nhượng quyên mua cô 
phần phát hành thcm, quyền góp vôn không đủ bù đăp các khoản chi theo quy 
định, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập được giữ lại toàn bộ khoản tiên 
thu này để thực hiện chi trả theo quy định và không phải thực hiện khai, nộp vào 
ngân sách nhà nước. ỈChoản chênh lệch còn thiếu (nếu có) hoặc sô đã nộp lớn 
hơn số phải nộp, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà 
nước chi hỗ trợ, bù đắp, xừ lý chênh lệch theo quy định tại khoản 1 Điêu 7 Nghị 
định số 148/2021/NĐ-CP. 

2. Các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư vốn nhà nước vào doanh 
nghiệp quy định tại khoản 1 và điêm a khoản 2 Đicu 7 Nghị định sô 
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148/2021/NĐ-CP do ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đảm bào đối 
với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương và địa 
phương theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước. 

3. Việc xác định doanh thu, thu nhập, chi phí và các nội dung khác cho 
mục đích tính thuế thực hiện theo quy định cùa pháp luật về thuế. 

4. Các nội dung quy định về quy trình lập, quyết định dự toán, phân bô dự 
toán ngân sách thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định 
số 148/2021/NĐ-CP, Thông tư này và các văn bản có liên quan. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 4. Lập dự toán thu 

1. Cơ quan đại diện chủ sở hừu trung ương, ủy ban nhân dân cấp tinh 
thực hiện lập dự toán các khoản thu quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 
148/2021/NĐ-CP (chi tiết theo từng khoản thu) đối với các doanh nghiệp, đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc thâm quyền quản lý cùng với việc lập dự toán ngân 
sách nhà nước hàng năm theo quy định, gửi Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 7 
hằng năm đẻ tông hợp trong dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo Chính phù 
trình Quốc hội. 

2. Phương pháp xác định số dự toán thu: 

a) Đối với thu từ cồ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, số 
dự toán thu được xác định căn cứ vào danh mục, phương án cồ phần hóa cùa 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đà được cấp có thầm quyền phê duyột, 
theo công thức: 

Số dự toán thu bầng (=) số lượng cô phần bán ra, nhân với (x) giá khởi 
điềm dự kiến, trừ đi (-) dự toán chi phí cổ phần hóa, chi phí xử lý lao động dôi 
dư, tinh gián bicn chế. 

b) Đối với thu từ các hình thức sắp xép chuyền đổi sở hữu khác của doanh 
nghiệp, số dự toán thu được xác định căn cứ vào phương án săp xcp, chuycn đôi 
sờ hừu đà được cấp có thâm quyền phê duyệt. 

c) Đối với thu từ chuyền nhượng vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền 
mua cổ phần phát hành thêm và quyền góp vốn tại doanh nghiệp, số dự toán thu 
được xác định căn cử vào danh mục, phương án chuyên nhượng vôn nhà nước, 
phương án chuyến nhượng quyền mua cồ phần phát hành thêm và quyền góp 
vốn tại doanh nghiệp đâ được cấp có thâm quyên phê duyột, theo công thức: 

- Số dự toán thu chuyền nhượng vốn nhà nước tại công ty cô phần băng 
(=) số lượng cồ phần chuyồn nhượng dự kiến nhân với (x) giá khởi điểm chuycn 
nhượng cổ phẩn dự kiến trừ đi (-) dự toán chi phí chuyền nhượng vôn. 

- Số dự toán thu chuyền nhượng quyền mua cồ phần bằng (=) số lượng 
quyền mua nhân với (x) giá khởi điểm chuyên nhượng quyên mua dự kicn trừ đi 
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(-) dự toán chi phí chuyên nhượng quyên mua cô phân. 

- Số dự toán thu chuyốn nhượng vốn, quyền góp vốn tại công ty trách 
nhiệm hừu hạn hai thành viên trở lên bằng (=) số tiền thu từ chuyển nhượng vốn, 
quyền góp vốn dự kiến trừ đi (-) dự toán chi phí chuyến nhượng vốn, quyền góp 
vốn. 

d) Số dự toán thu chcnh lệch vốn chù sờ hừu lớn hơn vốn điều lộ tại doanh 
nghiệp cấp 1 đang hoạt động được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 9 
Nghị định số 148/202 lệ/NĐ-CP. 

Điều 5. Lập dự toán chi dối với ngân sách nhà nước 

1. Cơ quan đại diộn chù sở hừu trung ương, ủy ban nhân dân cấp tinh 
thực hiện lập dự toán các khoản chi quy định tại khoản 1, điềm a khoản 2 Điều 7 
Nghị định số 148/2021/NĐ-CP (chi tiết theo từng khoản chi) đối với các doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thâm quyền quàn lý cùng với việc lập 
dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định, gửi Bộ Tài chính trước 
ngày 20 tháng 7 hằng nãm để tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước, báo 
cáo Chính phủ trình Quổc hội. 

2. Lập dự toán chi thường xuyên đề chi hỗ trợ, bù đắp phần kinh phí còn 
thiếu và chi xử lý phần chênh lệch giữa số đã nộp cao hơn so với số phải nộp 
quy định tại khoàn 1 Điều 10 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP thực hiện như sau: 

a) Cãn cứ phương án đà được phc duyệt, quyêt toán cùa cơ quan có thâm 
quyền về kinh phí xử lý lao động dôi dư, tinh giàn biên chế, các khoản chi liên 
quan đến chuycn đổi sở hừu; thực tế số tiền đã nộp, các doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp công lập đề xuất số tiền ngân sách nhà nước chi hỗ trợ, xử lý chcnh lệch 
cho các nội dung ncu trên (ncu có), báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hừu trung 
ương (đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương), Uy 
ban nhân dân cấp tinh (đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
địa phương) để rà soát, thẩm định và tổng hợp vào dự toán chi thường xuycn các 
hoạt động kinh tế của cơ quan, địa phương theo phân cấp. 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu trung ương, ủy ban nhân dân cấp tinh căn cử 
kết quả chuyồn nhượng vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cồ phần, 
quyền góp vốn tại doanh nghiệp được cơ quan có tham quyền phê duyệt quy 
định tại điềm b khoản 1 Điều 10 Nghị định sổ 148/2021/NĐ-CP để lập dự toán 
nhu cầu chi bù đắp, xử lý chênh lệch. 

b) Căn cứ số lượng, quy mô của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc thẩm quyền quản lý và thời hạn gửi dự toán quy định tại khoản 1 Điêu 
này, cơ quan đại diện chủ sờ hữu trung ương, Uy ban nhân dân câp tinh quy 
định thời gian doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập lặp và gửi báo cáo cho 
phù hợp. 

3. Lập dự toán chi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp thực hiện theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP và được 
tồng họp vào dự toán chi ngân sách đau tư phát triển theo phân câp. 



6 

Riêng đối với các doanh nghiộp do ủy ban quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp trực tiếp làm đại diện chủ sở hừu theo quy định tại khoản 2 Điều 9 
Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ quỵ định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của ủy ban Quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp, dự toán chi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp được bố trí 
trực tiếp cho các doanh nghiệp này. 

Điều 6. Đối tượng khai, nộp và cơ quan thực hiện thu 

1. Các khoản thu từ chuyển đồi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
công lập, chuyền nhượng vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần 
phát hành thêm, quyền góp vốn và chênh lệch vốn chù sở hữu lớn hơn vốn điều 
lệ tại doanh nghiệp sau khi trừ các khoản chi liên quan đến chuyền đổi sờ hữu 
doanh nghiộp, đom vị sự nghiệp công lặp, chi phí chuyển nhượng vốn, chuyển 
nhượng quyền mua cô phan, quyền góp vốn phải được khai, nộp đầy đủ, kịp thời 
vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư này và Thông tư số 
324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục 
lục ngân sách nhà nước, trong đó: 

a) Khoản thu từ doanh nghiộp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung 
ương theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP nộp vào ngân 
sách trung ương Tiều mục 3653 "Thu hồi vốn của Nhà nước". 

b) Khoản thu từ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa 
phương theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP nộp vào ngân 
sách địa phương Tiểu mục 3653 "Thu hồi vốn của Nhà nước". 

2. Việc khai, nộp vào ngân sách nhà nước thực hiện theo từng lằn phát 
sinh số phải nộp ngân sách nhà nước. Đổi tượng khai, nộp là đối tượng có trách 
nhiệm nộp tiền theo quy định của pháp luật về chuyển đồi sở hừu doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp công lập, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đằu tư 
vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Người nộp thuế có trách nhiệm gửi 
kcm theo Tờ khai các văn bản làm căn cứ xác định khoản thu. 

3. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng có trách 
nhiệm khai, nộp các khoản thu theo quy định tại Điều 7 Thông tư này; thực hiện 
kc khai tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công 
lập; nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 
thực hiện thu theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP, Điều 7 
Thông tư này và quy định của pháp luật vê ngân sách nhà nước, pháp luật vê 
quản lý thuế. 

Điều 7ề Thòi hạn khai, nộp vào ngân sách nhà nước và mẫu tờ khai 

1. Thu từ cồ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiộp công lập: 

a) Tiền thu từ bán đắu giá công khai ra công chúng: 

Trong thời hạn năm (05) ngàỵ làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền của 
nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá, Tô chức thực hiện bán đâu giá có trách nhiệm 
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khai, nộp số tiền thu từ bán cồ phần theo quy định tại điếm c khoản 1 Điều 1 ỉ 
Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn bán cồ phần lần đằu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cồ phần hóa cùa 
doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hừu hạn một thành viên do 
doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đồi thành công ty cô 
phần (sau đây gọi là Thông tư số 32/2021/TT-BTC) và điềm b khoản 1 Điều 16 
Thông tư số 11Ì/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dưng về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp 
công lập, bán cồ phần lằn đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị 
sự nghiệp công lập thành công ty cồ phần (sau đây gọi là Thông tư sô 
111/2020/TT-BTC) vào ngân sách nhà nước theo Tờ khai số thu từ cồ phần hóa 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập - Mầu số 01/CPH kèm theo Thông tư 
này. 

b) Tiền thu từ bán đấu giá giừa các nhà đầu tư chiến lược: 

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền của 
nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có 
trách nhiệm khai, nộp số tiền thu từ bán cồ phần theo quy định tại khoản 3 Điêu 
11 Thông tư số 32/2021/TT-BTC và điểm đ khoản 1 Điều 34 Nghị định số 
150/2020/NĐ-CP vào ngân sách nhà nước theo Tờ khai số thu từ cô phân hóa 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập - Mầu số 01/CPH kèm theo Thông tư 
này. 

c) Tiền thu từ bảo lãnh phát hành: 

Trong thời hạn mười (10) ngày kề từ ngày hoàn tất việc mua bán cố phân 
theo hợp đông bào lành, tô chức bảo lãnh phát hành có trách nhiệm khai, nộp sô 
tiền thu từ bán cô phân theo quy định tại khoản 2 Điêu 11 Thông tư sỏ 
32/2021/TT-BTC và điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 111/2020/TT-BTC 
vào ngân sách nhà nước theo Tờ khai số thu từ cô phần hóa doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp công lập - Mầu số 01/CPH kèm theo Thông tư này. 

d) Tiền thu từ bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư, bán cồ phần ưu đài cho 
tồ chức công đoàn, người lao động và người quản lý doanh nghiệp: 

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kề từ ngày hết hạn nộp tiền, doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập khai, nộp tiên thu từ bán cố phần vào ngân 
sách nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điêu 11 Thông tư số 32/2021/TT-BTC 
và khoản 3 Điều 16 Thông tư số 111/2020/TT-BTC theo Tờ khai số thu từ cô 
phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập - Mầu sô 01/CPH kèm theo 
Thông tư này. 

e) Tiền thu từ bán cồ phần của doanh nghiệp cồ phần hóa theo phương 
thức dựng sỏ: 

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kổ từ ngày hết hạn thanh toán tiền 
mua cổ phần của nhà đầu tư, tồ chức quản lý sô lệnh có trách nhiệm khai, nộp sô 
tiền thu từ bán cổ phần theo quy định tại diêm b khoản 2 Điêu 25 Thông tư sô 
21/2019/TT-BTC ngày 11/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
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bán cô phần lần đầu và chuyến nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sồ 
(sau đây gọi là Thông tư số 21/2019/TT-BTC) theo Tờ khai số thu từ cồ phần 
hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập - Mầu số 01/CPH kèm theo Thông 
tư này. 

g) Tiền thu từ cồ phần hóa tại thời điếm chính thức chuyến thành công ty 
cổ phần: 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kề từ ngày được cấp Giấy chứng 
nhận đăng kỷ doanh nghiệp lằn đầu, công ty cổ phần được chuyển đồi từ doanh 
nạhiệp, đơn vị sự nghiệp công lặp cồ phần hóa có trách nhiệm tự xác định số 
tiền thu từ cổ phần hóa phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 6 
Điều 12 Thông tư số 32/2021/TT-BTC, khoản 2 Điều 17ẵ Thong tư số 
11 l/2020/TT-BTC và thực hiện khai, nộp vào ngân sách nhà nước theo Tờ khai 
số thu từ cồ phần hóa doanh nghiộp, đơn vị sự nghiệp công lập - Mầu số 01/CPH 
kèm theo Thông tư này. 

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kề từ ngày có quyết định của cơ 
quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt quyết toán tiền thu từ cồ phần hóa tại thời 
điềm chính thức chuyến thành công ty cổ phần, công ty cồ phần được chuyển 
đôi từ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa có trách nhiệm khai, 
nộp khoản chênh lệch tăng thêm so với số đã nộp (nếu có) vào ngân sách nhà 
nước theo quy định tại khoản 7 Điều 12 Thông tư số 32/2021/TT-BTC và khoản 
2 Điều 17 Thông tư số 111/2020/TT-BTC theo Tờ khai quyết toán số thu từ cồ 
phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập - Mầu số 02/QT-CPH kèm 
theo Thông tư này. 

h) Các khoản thu khác: 

- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kề từ ngày hết thời hạn bảo hành theo 
hợp đồng doanh nghiệp cổ phẩn hóa có trách nhiệm khai, nộp toàn bộ số dư dự 
phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng (đối với các hợp đồng 
đã ký, thời gian bảo hành còn hiệu lực sau ngày được cấp Giấy chứng nhặn đãng 
ký doanh nghiệp lần đầu) không chi hết vào ngân sách nhà nước quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP theo Tờ khai số thu từ 
cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lặp - Mầu số 01/CPH kèm 
theo Thông tư này. 

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kổ từ ngày nhận được tiền thu 
từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản, DATC có trách nhiệm khai, nộp các khoản phải 
nộp vào ngân sách nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư sô 
07/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ trường Bộ Tài chính hướng dẫn bàn 
giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyến đôi sở hừu 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ theo Tờ khai số thu từ cô phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp công lập - Mầu số 01/CPH kèm theo Thông tư này. Trường hợp sô tiên 
phài nộp dưới 100 triệu đồng theo từng lân phát sinh, DATC tập hợp và nộp 
theo tháng trong 05 ngày làm việc kề từ ngày két thúc tháng liên kê trước đó 
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theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 07/2022/TT-BTC. 

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kề từ ngày thu hồi được nợ, các 
ngân hàng thương mại và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông quy 
định tại điểm c khoản 9 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP có trách nhiệm 
khai, nộp vào ngân sách nhà nước số phải nộp vào ngân sách nhà nước từ khoàn 
công nợ không tính vào giá trị doanh nghiệp cồ phần hóa thu hồi được theo Tờ 
khai số thu từ cổ phần hỏa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập - Mầu số 
01/CPH kcm theo Thông tư này. 

2. Thu từ chuyền nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công 
ty trách nhiệm hừu hạn hai thành viên trờ lên, thu từ chuyền nhượng quyền mua 
cồ phần phát hành thêm đối với phần vốn nhà nước và quyền góp vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp: 

a) Thu từ chuyền nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cồ phần, công 
ty trách nhiệm hừu hạn hai thành viên trở lên: 

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kề từ ngày công bố kết quá cuộc đấu 
giá công khai/chào bán cạnh tranh hoặc ký hợp đồng chuyền nhượng vốn (đối 
với phương thức thóa thuận), cơ quan đại diộn chủ sở hừu (hoặc đơn vị được ủy 
quyền) chịu trách nhiệm khai, nộp tiền thu từ chuyền nhượng vốn nhà nước vào 
ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 
theo Tờ khai số thu từ chuyền nhượng vốn nhà nước, thu từ chuyển nhượng 
quyền mua cố phẩn và thu từ chuyển nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp - Mầu số 01/CNV kèm theo Thông tư này. 

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kề từ ngày thực hiện giao dịch 
chuyền nhượng vốn tại các doanh nghiệp đã đăng ký giao dịch, niêm yết trên Sờ 
giao dịch chứng khoán, cơ quan đại diện chù sở hữu (hoặc đơn vị được ủy 
quyền) chịu trách nhiệm khai, nộp tiền thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước vào 
ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 
theo Tờ khai số thu từ chuyền nhượng vốn nhà nước, thu từ chuyền nhượng 
quyền mua cồ phần và thu từ chuyền nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp - Mầu số 01/CNV kèm theo Thông tư này. 

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kồ từ ngày nhận được tiền của 
Tồ chức quản lý sồ lệnh, cơ quan đại diện chủ sở hừu (hoặc đơn vị được ủy 
quyền) chịu trách nhiệm khai, nộp tiền thu từ chuyên nhượng vôn vào ngân sách 
nhà nước quy định tại Điều 26 Thông tư số 21/2019/TT-BTC theo Tờ khai sô 
thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, thu từ chuyển nhượng quyền mua cố phan 
và thu từ chuyển nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Mầu số 
01/CNV kèm theo Thông tư này. 

- Trường hợp sau khi phô duyệt quyết toán tiền thu từ chuyển nhượng vốn 
phát sinh tăng thêm số phải nộp ngân sách nhà nước thì trong thời hạn mười (10) 
ngày làm việc kề từ ngày có quyết định phê duyệt quyết toán tiên thu từ chuyên 
nhượng vốn, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm khai, nộp khoản chênh 
lệch tăng thêm so với sô đã nộp vào ngân sách nhà nước theo Tờ khai quyct toán 
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số thu từ chuyền nhượng vốn nhà nước, thu chuyền nhượng quyền mua cồ phần 
và thu từ chuycn nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Mầu số 
02/QT-CNV kèm theo Thông tư này. 

b) Thu chuyền nhượng quyền mua cồ phần phát hành thcm đối với phằn 
vốn nhà nước và quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 

Trong mười (10) ngày làm việc kề từ ngày hết hạn nộp tiền của nhà đau 
tư, cơ quan đại diện chù sờ hừu (hoặc đơn vị được ủy quyền) chịu trách nhiệm 
khai, nộp tiền thu từ chuyền nhượng quyền mua cồ phần phát hành thêm đối với 
phần vốn nhà nước và quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào ngân sách 
nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP theo Tờ 
khai số thu từ chuyền nhượng vốn nhà nước, thu từ chuyển nhượng quyền mua 
cô phần và thu từ chuyền nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp -
Mầu số 01/CNV kèm theo Thông tư này. 

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kề từ ngày có quyết định phc 
duyệt quyết toán đối với tiền thu từ chuyền nhượng quyền mua cổ phần phát 
hành thêm đối với phần vốn nhà nước và quyền góp vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hừu (hoặc đơn vị được ùy quyền) có trách 
nhiệm khai, nộp khoản chềnh lệch tăng thêm so với số đã nộp (nếu có) vào ngân 
sách nhà nước theo Tờ khai quyết toán số thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, 
thu chuyền nhượng quyền mua cồ phần và thu từ chuyền nhượng quyền góp vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp - Mầu số 02/QT-CNV kcm theo Thông tư này. 

3. Thu từ chuyến nhượng vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp được 
Thủ tướng Chính phù giao SC1C thực hiện chuyển nhượng vốn đề nộp vào ngân 
sách nhà nước: 

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kê từ ngày hết hạn nộp tiền cùa 
nhà đầu tư, SCIC có trách nhiệm khai, nộp ngân sách nhà nước số tiền thu từ 
chuyồn nhượng vốn nhà nước do SCIC thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 
1 Điều 1 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP theo Tờ khai số thu từ chuyền nhượng 
vốn nhà nước, thu từ chuyền nhượng quyền mua cố phần và thu từ chuycn 
nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Mầu số 01/CNV kcm theo 
Thông tư này. 

4. Thu từ chcnh lệch vốn chù sở hừu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp 
cấp 1 đang hoạt động: 

Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sờ hừu 
ban hành quyêt định vê việc nộp phân chênh lệch giừa vôn chủ sờ hừu với vôn 
điều lệ của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước, doanh nghiệp có trách nhiệm 
khai, nộp vào ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Đicu 2 Thông tư sô 
36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dân một 
sô nội dung về đâu tư vôn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vôn, 
tài sàn tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định sô 91/2015/NĐ-CP ngàỵ 
13/10/2015; Nghị đĩnh số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 
12 l/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 
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30/11/2020 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 36/2021/TT-BTC) theo 
Tờ khai số thu từ chcnh lệch vốn chủ sờ hừu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh 
nghiệp - Mầu số 01/CLVCSH-VDL kèm theo Thông tư này. 

5. Thu từ các hình thức sắp xếp, chuycn đôi sờ hừu khác: 

a) Bán doanh nghiệp: 

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kề từ ngày cơ quan đại diện chù 
sở hừu phê duyệt quyết toán tiền thu từ bán toàn bộ doanh nghiệp, cơ quan đại 
diện chủ sờ hừu (hoặc đơn vị được ủy quyền) có trách nhiệm khai, nộp toàn bộ 
tiền thu từ bán doanh nghiệp sau khi trừ các chi phí quy định tại Điều 31 Nghị 
định số 23/2022/NĐ-CP vào nạân sách nhà nước theo Tờ khai quyết toán số thu 
từ các hình thức sấp xếp, chuyen đồi sở hữu khác - Mầu số 02/QT-SXCDK kèm 
theo Thông tư này. 

b) Chuycn doanh nghiệp do Nhà nước nắm giừ 100% vốn điều lộ thành 
công ty trách nhiệm hừu hạn hai thành vicn trở lên: 

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẳm 
quyền phê duyệt quyết toán số tiền thu từ chuyền đồi doanh nghiệp tại thời điểm 
điồm công ty trách nhiệm hừu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp lằn đầu, cơ quan đại diện chủ sờ hừu (hoặc đơn vị 
được ủy quyền) có trách nhiệm khai, nộp số tiền thu từ chuyổn đồi doanh nghiệp 
sau khi trừ các chi phí quy định tại Điệu 38 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP vào 
ngân sách nhà nước theo Tờ khai quyết toán số thu từ các hình thức sắp xếp, 
chuyền đôi sở hữu khác - Mầu số 02/QT-SXCDK kèm theo Thông tư này. 

Điều 8. Chi ngân sách nhà nước 

1. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước đã được cấp có thâm quyền phc 
duyệt, cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện cấp vốn từ ngân sách nhà nước (theo 
phân cấp quản lý ngân sách nhà nước) để chi thường xuyên cho doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp công lập, chi đầu tư vốn nhà nước cho doanh nghiệp theo trình 
tự, thủ tục quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

2. Việc thanh toán chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thực 
hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 148/2021/NĐ-
CP và các văn bản có liên quan. 

Điều 9. Xử lý các khoản phải thu về Quỹ phát sinh trước thòi điếm 
Nghị định số 148/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 

1. Thu vào ngân sách trung ương và ngân sách địa phương các khoản thu 
quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP. 

2ế Cơ quan đại diện chủ sở hừu trung ương chịu trách nhiộm rà soát, xác 
định các khoản phải thu về Quỹ (bao gôm nợ gôc và lãi chậm nộp) đôi với tiền 
thu từ chuyên đôi sở hừu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lặp, chuyên 
nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Cơ quan đại diện chủ sở hừu trung 
ương quyết định hoặc được Thủ tướng Chính phù giao tô chức thực hiện chuyên 
đổi sở hữu, chuyển nhượng vốn và có văn bản thông báo gửi Bộ Tài chính đê 
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thu vào ngân sách trung ương theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 
148/2021/NĐ-CP. 

Các khoản phải thu về Quỹ bao gồm cả khoản phái thu tại doanh nghiệp 
đã thực hiện thoái hết vốn nhà nước, doanh nghiệp đã chuyển giao quyền đại 
diện chủ sờ hừu vê Uy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, doanh 
nghiộp đã chuyên giao quyền đại diện chủ sở hừu về SCIC (bao gồm cà các 
doanh nghiệp SCIC đã thoái hết vốn). 

3. Uy ban nhân dân cấp tinh chịu trách nhiệm rà soát, xác định các khoản 
phải thu về Quỹ (bao gồm nợ gốc và lãi chậm nộp) đối với tiền thu từ chuyền 
đôi sờ hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuycn đồi sở 
hừu, chuyền nhượng vốn để thu vào ngân sách địa phương theo quy định tại 
khoản 2 Điều 12 Nghị định số 148/2021 /NĐ-CP. 

Các khoản phải thu về Quỹ bao gồm cả khoản phải thu tại doanh nghiệp 
đã thực hiện thoái hêt vốn nhà nước, doanh nghiệp đã chuyên giao quyền đại 
diện chủ sở hừu về SCIC (bao gồm cả các doanh nghiệp SCIC đã hết thoái vốn) 
và các khoản phải nộp về Quỹ nhưng doanh nghiệp hoặc địa phương chưa nộp 
về Quỹ theo quy định. 

4. Đối với các doanh nghiệp đã được cơ quan đại diộn chủ sở hừu trung 
ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh bàn giao quyền đại diện chủ sở hừu về SCIC 
(bao gồm cả các doanh nghiệp SCIC đã thoái hết vốn), SC1C có trách nhiệm: 

a) Phối hợp với Cơ quan đại diện chủ sở hừu trung ương, ùy ban nhân 
dân cấp tinh quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này trong việc rà soát, cung cấp 
các hồ sơ có liên quan đến các khoản phài thu về Quỹ phát sinh trước thời điểm 
Nghị định số 148/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; 

b) Chi đạo người đại diện phần vốn của SCIC đề nghị doanh nghiệp hoặc 
trực tiếp đề nghị doanh nghiệp (đối với các doanh nghiệp đã thoái hết vốn) nộp 
các khoản phải thu về Quỹ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này về ngân sách 
nhà nước. 

5. Các khoản phải thu về Quỹ của các doanh nghiệp đã bàn giao quyền đại 
diện chủ sở hừu về SCIC xừ lý như sau: 

a) Thu vào ngân sách trunẸ ương đối với khoản nợ gốc và nợ lãi chậm 
nộp sau khi được miễn nợ lãi (ncu có) của doanh nghiệp thuộc trung ương đă 
chuyền giao quyền đại diện chủ sờ hừu về SCIC. 

b) Thu vào ngân sách địa phương đối với các khoản nợ gốc và nợ lãi 
chậm nộp sau khi được miễn nợ lãi (nếu có) của doanh nghiệp thuộc địa phương 
đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hừu về SCIC. 

6. Các khoản đà tạm ứng từ Quỹ cho hoạt động chuyền nhượng vốn theo 
quy định tại điểm đ khoản 19 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP trước ngày 
01/4/2022 xác định là các khoản chi Quỹ, cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ 
quyết toán tiền thu từ chuyển nhượng vốn xử lý như sau: 
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a) Trường hợp số tiền thu từ chuyển nhượng vốn và khoản đã tạm ứng chi 
phí chuyên nhượng vốn cao hơn chi phí hợp lý thực tế liên quan đến chuyền 
nhượng vôn thì thực hiện quyêt toán và nộp khoản chênh lệch vê ngân sách nhà 
nước. 

b) Trường họp số tiền thu từ chuyền nhượng vốn và khoản tạm ứng chi 
phí chuyền nhuợng vốn thấp hom chi phí hợp lý thực tc liên quan đến chuyền 
nhượng vôn thì cơ quan đại diện chủ sở hữu có văn bản đề nghị cấp bổ sung 
phần chênh lộch còn thiếu từ ngân sách nhà nước. 

Điều 10. Xử lý lãi chậm nộp về Quỹ phát sinh trước thòi điểm Nghị 
định số 148/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 

1. Các khoản lãi chậm nộp phát sinh trước ngày 01/4/2022 được xác định 
theo công thức sau: 

Số lãi chậm nộp = số tiền nợ gốc X số ngày chậm nộp X 0,03%/ngày 

Trong đó: 

- Số ngày chậm nộp tính từ ngày hết hạn nộp tiền về Quỹ theo quy định 
của pháp luật về cồ phan hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và các 
hình thức sãp xcp chuyên đồi sở hữu khác, pháp luật về quản lý, sừ dụng vốn 
nhà nước đâu tư vào sản xuât, kinh doanh tại doanh nghiệp đên hêt ngày 
31/3/2022. 

- Đôi với các doanh nghiệp thực hiộn cồ phần hóa theo các quy định ban 
hành trước ngày Nghị định số 126/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thời 
điểm bắt đầu tính lãi chậm nộp đối với tiền thu từ cổ phần hóa phải nộp (bao 
gôm cả tiền thu từ bán cô phần lần đầu) là sau 60 ngày kề từ ngày doanh nghiệp 
được cấp Giấy chúng nhặn đăng ký kinh doanh lần đầu. 

2. Doanh nghiệp đã nộp hét nợ gốc được xcm xét xử lý miền lãi chậm nộp 
theo các trường họp, trinh tự, thủ tục, hồ sơ miền lãi chậm nộp tại Phụ lục IV 
kèm theo Nghị định số 148/2021/NĐ-CP, trong đó: 

a) Đối với doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ và/hoặc còn lỗ lũy 
kc đến thời điểm được xem xét miễn lãi chậm nộp, việc miền lãi chậm nộp được 
xem xét, xử lý theo từng năm tài chính, trong đó: 

- Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hoặc 
còn lỗ lùy kế tại thời điềm cuối năm tài chính (sau khi đã bù đắp khoản lãi phát 
sinh trong năm), doanh nghiệp được miền lãi chậm nộp phát sinh trong năm. 

- Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp kinh doanh có lãi và khi 
tính thêm lãi chậm nộp các khoản phải nộp về Quỹ (sau khi trừ các khoản bồi 
thường, xừ lý trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Hội đồng cỊuản trị và các tặp 
thề, cá nhân có liên quan đến việc chậm nộp nếu có) dẫn đến kết quả kinh doanh 
trong năm thua lồ thì doanh nghiệp được miễn lãi chậm nộp tối đa bằng số lỗ 
phát sinh trong năm. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ báo cáo tài chính riêng đà được 
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kiẻm toán hàng năm của doanh nghiệp đề xcm xét, xử lý miễn lãi chậm nộp. 

b) Đối với doanh nghiệp đà nộp vào ngân sách nhà nước hoặc đă nộp về 
tài khoản theo chi định của cơ quan đại diện chủ sở hừu thay vì nộp về Quỹ thì 
không tính lãi chậm nộp kc từ ngày doanh nghiệp đã nộp tiên. 

c) Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt quyết toán cồ phần 
hóa tại thời điếm doanh nghiệp chính thức chuyền thành công ty cô phần trong 
thời hạn quy định tại pháp luật về cồ phần hóa. Trường hợp cơ quan có tham 
quyền chậm phc duyệt quyết toán dẫn đến doanh nghiệp chậm nộp tiền về Quỹ 
thì không tính lãi chậm nộp đối với thời gian chặm phê duyột quyct toán. 

d) Doanh nghiệp cô phần hóa khi đánh giá lại giá trị thực tế phần vốn nhà 
nước tại thời điềm xác định giá trị doanh nghiệp và thời điềm chính thức chuyển 
thành công ty cổ phần không phát sinh dòng tiền dẫn đến chậm nộp tiền về Quỷ 
theo thời gian quy định, doanh nghiệp được miễn lãi chậm nộp đối với: 

- Khoản chênh lộch giừa giá trị phần vốn nhà nước xác định lại tại thời 
điêm xác định giá trị doanh nghiệp với mức vốn điều lộ được xác định trong 
phương án cồ phan hỏa được cấp có thâm quyền phê duyệt. 

- Phần vốn nhà nước tăng thêm do định giá lại các khoản đầu tư tài chính, 
đầu tư chứng khoán (nếu có) tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyên 
thành công ty cồ phần. 

- Phần vốn nhà nước tăng thêm do doanh nghiệp tiếp nhặn tài sản (bao 
gồm cá dự án đầu tư xây dựng) từ nơi khác chuycn đến được hạch toán tăng vốn 
nhà nước theo quy định của pháp luật về quàn lý, sừ dụng vốn nhà nước từ thời 
điềm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điềm chính thức chuyên thành công 
ty co phần. 

3. Các khoản phải thu về Quỹ đến hét ngày 31/3/2022, sau khi rà soát, xác 
định và xử lý miền lãi theo quy định tại Thông tư này được thu vào ngân sách 
trung ương theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP và 
ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 
148/2021/NĐ-CP. 

4. Thẳm quyền quyết định miễn lãi chậm nộp 

a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu trung ương, ủy ban nhân dân câp tinh 
quyết định miễn lãi chậm nộp cho các doanh nghiệp (bao gôm cả các doanh 
nghiệp đà thực hiện thoái hết vốn nhà nước) quy định tại khoản 2 Đicu 13 Nghị 
định số 148/2021/NĐ-CP và chịu trách nhiệm vê quyêt định micn lãi chậm nộp. 

b) ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quyết định miễn lài 
chậm nộp đối với các doanh nghiệp đã bàn giao quyền đại diộn chủ sở hừu vôn 
nhà nước về SC1C (bao gồm cả các doanh nghiệp SCIC đã thoái hêt vôn) trcn cơ 
sở báo cáo, tông hợp của SCIC. 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân 
cấp tinh là cơ quan đại diện chủ sở hừu trước khi bàn giao quyên đại diện chù sở 
hừu phằn vốn nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC quyêt định miên lãi chậm nộp 
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đối với các doanh nghiệp chưa phc duyệt quyết toán cồ phần hóa tại thời điềm 
chính thức chuyền thành công ty cồ phần trước ngày 01/4/2022 trên cơ sờ báo 
cáo, tong hợp của SCIC. 

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân 
cấp tinh có trách nhiệm phối hợp với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp trong việc rà soát, quyết định miễn lãi chậm nộp đối với các doanh nghiệp 
đâ bàn giao quyền đại diện chù sở hừu về SCIC và thuộc thẩm quyền quyết định 
miền lãi chậm nộp của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

6. Ùy ban quàn lỷ vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sờ 
hừu trung ương (đối với doanh nậhiệp trước khi bàn giao về SCIC) quyết định 
miền lãi chậm nộp sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. 

Chương III 
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Trách nhiệm thi hành 

1. Trách nhiệm của Cơ quan đại diện chù sở hừu trung ương, ủy ban nhân 
dân cấp tinh: 

a) Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 
148/2021/NĐ-CP và Thông tư này. 

b) Thực hiện hoặc chi đạo đơn vị được ủy quyền (nếu có) đăng ký thuế, 
kê khai và nộp các khoản thu theo quy định tại Luặt Quản lý thuế và Thông tư 
này. 

c) Chịu trách nhiệm kiềm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các khoản 
chi từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP và 
Thông tư nàyề 

d) Tồng hợp, báo cáo kết quả rà soát các khoản phải thu về Quỹ, xừ lý 
miền lãi chậm nộp về Quỹ và gửi về Bộ Tài chính đê tồng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phu theo quy định tại điềm d khoản 1 Điều 14 Nghị định sô 
148/2021/NĐ-CP. 

đ) Gừi cơ quan thué quản lý trực tiếp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
công lập báo cáo tình hình cồ phần hóa, thoái vốn nhà nước quy định tại đicm b 
khoản 3 Điều 9 và các Phụ lục sô 04, 05 ban hành kem theo Thông tư sô 
36/2021/TT-BTC đối với các khoản thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước phài 
nộp ngân sách nhà nước. 

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và các tồ 
chức, đơn vị có liên quan trong việc khai, nộp các khoản thu theo quy định tại 
Nghị định số 148/2021/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư này: 

a) Thực hiện kê khai, nộp đầy đủ, kịp thời về ngân sách nhà nước đối với 
các khoàn thu theo quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP, Đicu 7 Thông tư 
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này và các văn bản hướng dẫn có liên quan; 

b) Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ chế độ báo cáo và chịu sự thanh tra, 
kiểm tra, giám sát cùa cơ quan có thẳm quyền theo quy định của pháp luật về 
ngân sách, pháp luật thuế và các quy định của pháp luật có liên quan. 

c) Doanh nghiệp cồ phần hóa, đơn vị sự nghiệp công lặp có trách nhiệm 
gửi cơ quan thuế quàn lý trực tiếp báo cáo tình hình nộp tiền thu từ cồ phần hóa 
quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, khoản 7 Điều 17 
Thông tư so 32/2021/TT-BTC. 

d) Chịu trách nhiệm về hồ sơ, số liệu đề nghị các khoản chi từ ngân sách 
nhà nước, số liệu báo cáo đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định miền lãi 
chậm nộp (nếu có). 

3. Trách nhiệm của cơ quan thué: 

a) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 
có trách nhiệm tô chức thực hiện công tác thu đối với khoản thu theo quy định 
tại Điều 3, Điều 6 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP và quy định tại Điều 7 Thông 
tư này. 

b) Hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ các tồ chức, doanh nghiệp thuộc đối 
tượng nộp các khoản thu quy định khoản 1 Điều 6 Nghị định số 148/2021/NĐ-
CP và Điều 7 Thông tư này trong việc thực hiện thủ tục khai, nộp các khoản thu 
vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 
148/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. 

4. Trách nhiệm cùa Kho bạc Nhà nước: 

Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thực hiện kiểm soát, thanh toán các 
khoản chi theo quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP, Thông tư này và các 
văn bàn pháp ỉuặt có liên quan. 

Điều 12. Điều khoản thỉ hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2022. 

2. Sửa đồi quy định nộp tiền thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, tiền thu 
từ cô phần hóa doanh nghiệp cấp 1 về Quỹ thành nộp vào ngân sách nhà nước 
tại khoản 7 Điều 9, khoản 2 Điều 10, các khoản 1, 3 Điêu 11, các khoản 2, 6, 7 
Điều 12, Điều 15, các khoản 6, 7 Điều 17, khoản 3 Điều 19 Thông tư sô 
32/2021/TT-BTC và các Phụ lục số 8, 9, 10, 11, 12 ban hành kèm theo Thông tư 
số 32/2021/TT-BTC; khoản 2 Điều 25 Thông tư số 21/2019/TT-BTC. 

3. Sửa đồi quy định nộp tiền thu từ doanh nghiệp cấp 2 do doanh nghiệp 
cấp 1 nẳm ẸÌừ 100% vốn điều lộ về Quỹ thành nộp vê doanh nghiệp câp 1 tại 
khoản 7 Đieu 9, khoản 2 Điều 10, các khoản 1, 3 Điêu 11, các khoản 5, 6, 7 
Điều 12, khoản 2 Điều 14, các khoản 6, 7 Điều 17, khoản 3 Điều 19, khoản 4 
Điều 20 Thông tư số 32/2021/TT-BTC và các Phụ lục số 8, 9, 10, 11, 12 ban 
hành kèm theo Thông tư số 32/2021/TT-BTC; khoản 2 Điêu 25 Thông tư số 
21/2019/TT-BTC. 
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4. Bãi bỏ Thông tư số 184/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ trường 
Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ 
hỗ trợ sắp xép và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định sô 
21/2012/ỌĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong 
Thông tư này được sửa đồi, bồ sung hoặc thay thế băng các văn bản quy phạm 
pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bàn mới. 

6. Trong quá trình thực hiện néu có vướng mắc, đề nghị các tồ chức, cá 
nhân phàn ánh kịp thời về Bộ Tài chính đề nghicn cứu, giải quyctT^ỵ 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Vản phòng Quốc hội; 
- Ván phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chù tịch nước; 
- Văn phòng Chinh phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tổi cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiềm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ; 
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thê; 
- Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân: Sở Tài chinh, Cục 
Thuế, Kho bạc Nhà nước các tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Công báo; 
- Cục Kicm tra vần bản (Bộ Tư pháp); 
- Website Chinh phủ; 
- Websitc Bộ Tài chinh; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
.^:W,TCDN(3b^ 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨTRƯỞNG 

Nguyên Đức Chi 
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Mầu số: 01/CPH 
í Han hành kèm theo Thông tư sỏ 

57/2022/TT BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 
cùa Bộ trường lỉộ Tài chinh) 

CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI SỚ THU TỪ CÒ PHÀN HÓA DOANH NGHIỆP, 
ĐƠN VỊ SỤ NGHIỆP CÔNG LẬP 

Doanh nghiệp • Đơn vị sự nghiệp công lậpũ 

Tại doanh nghiệp, đem vị sự nghiệp 
Mă số thuế: 

[01] Kỳ tính: 
Từ / / đến / / 

|02] Lần đầu • [03] Bố sung lần thứ:... 

[04] Tên người nộp thuế: 
[05] Mà số thuế: 
[06] Tên đại lý thuế (nếu có):. 
[07] Mà số thuế: 
[08| Hợp đồng đại lý thuế: số ngày 

Đơn vị tiền: Đong Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu 
Số 

tiền 

(1) (2) (3) (4) 

1 Tiền thu từ bán đấu giá công khai ra công chúng [09) 

2 Tiền thu từ bán đấu giá cho các nhà đầu tư chiến lược [10] 

3 Tiền thu từ bào lânh phát hành [111 

4 
Tiên thu từ bán thỏa thuận cho các nhà đâu tư (bao gôm cà nhà đâu tư 
chiến lược), bán cồ phẩn ưu đâi cho tổ chức công đoàn, người lao động 
và người quàn lý doanh nghiệp 

[121 

5 Tiền thu theo phương thức dựng sô [13] 

6 
Tiền thu từ cổ phần hóa tại thời điểm chính thức chuyền thành công ty cổ 
phần. 

[14] 

7 
Các khoán thu khác theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 7 Thông tư 
này, gồm: 

[15] 

a 
Tiền thu từ số dư dự phòng bảo hành sàn phâm, hàng hóa, công trình xây 
dựng không chi hết 

[16] 

b 
Tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản DATC có trách nhiệm khai, nộp 
vào ngân sách nhà nước 

[17] 
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STT Chỉ tiêu Mã chỉ SỐ STT Chỉ tiêu tiêu tiền 

(1) (2) (3) (4) 

c Tiên thu từ khoản công nợ không tính vào giá trị doanh nghiệp cô phàn 
hóa cùa các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp viễn thông [181 

8 Tông cộng 1191 

Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những số liệu, tài liệu đã khai./. 

ngày í háng năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯƠI Nộp THUÉ 
Chứng chi hành nghề số: (Chữ kỷ, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu 

có)/Kỷ điện íử) 
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Mầu số: 02/QT-CPH 
(Ban hành kèm theo Thông tư sẻ 

57/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 
2022 cùa Bộ irư<'mg Hộ Tài chính) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI QUYÉT TOÁN SÓ THU TỪ CÓ PHẢN HÓA DOANH NGHIỆP, 
DƠN VỊ Sự NGHIỆP CÔNG LẶP 

Doanh nghiệp [ ] Đơn vị sự nghiệp công lập • 

Tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập: 

Mã số thuế: 

[01] Kỳ tính: 

Từ / / đến / / 
[02) Lần đằu • (03] Bồ sung lằn thứ:... 

[04| Tên người nôp thuế: 
[05Ị Mà số thuế: 

|06) Tên đai lv thuế (nếu có): 
[07Ị Mà số thuế: 

[08) Hựp đồne đại lý thuế: số ngày 

Đơn vị tiền: Dồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu 
Số 
tiền 

(1) (2) (3) (4) 

I Số thu từ cổ phần hóa phải nộp ngân sách nhà nước [09] 

II Số thu từ cỗ phần hóa đà nộp ngân sách nhà nưóc, trong đó: [10] 

1 Tiền thu từ bán đấu giá công khai ra công chúng [11] 

2 Tiền thu từ bán đấu giá cho các nhà đầu tư chiến lược [12] 

3 Tiền thu từ bào lãnh phát hành [13] 

4 
Tiền thu từ bán thòa thuận cho các nhà đâu tư (bao gôm cả nhà đâu tư 
chiến lược), bán cổ phần ưu đài cho tô chức công đoàn, người lao 
động và người quàn lý doanh nghiệp 

[14] 

5 Tiền thu theo phương thức dựng sả [15] 

6 
Tiền thu từ cổ phần hóa tại thời điềm chính thức chuyên thành công ty 
cổ phẩn. 

116] 

III Số thu từ cố phần hóa còn phải nộp ngân sách nhà nước [17] 

Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những số liệu, tài liệu đã khai./. 
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NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THU É 
Họ và tên: 
Chứng chi hành nghề số: 

ngày tháng năm 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
(Chừ kỷ, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dâu (nếu 

có)/Kỷ điện từ) 
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Mầu số: 01/CNV 
(Han hành kèm theo Thòng tu sổ 

57/2022/IT-B'íC ngày 16 tháng 9 năm 
2022 cùa Bộ trương Bộ Tài chinh) 

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI SỐ THU TỪ CHUYÊN NHƯỢNG VÓN NHÀ NƯỚC, THU TỪ 
CHUYÊN NHƯỢNG QUYẾN MUA cổ PHÀN VÀ THU TỪ CHUYÊN 

NHƯỢNG QUYÈN GÓP VÓN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 
Chuyển nhượng vốn • Chuyển nhượng quyền mua cồ phần • 

Chuyền nhượng quyền góp vốn • 

Tại doanh nghiệp: 

Mã số thuế: 

[01] Kỳ tính: 

Từ / / đến / / 

[02] Lần đầu • |03] Bổ sung lần thứ:... 

[04] Tên ngưòi nộp thuế: 
[05] Mă số thuế: 
[06] Tên đại lý thuế (nếu có):. 
[07] Mă số thuế: 
[08] Hợp đồntỉ đại lý thuế: số ngày. 

Dơn vị tiền: Đổng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu 
Số 
tiền 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Tiền thu từ chuyến nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cô phân, 
công ty trách nhiệm hừu hạn hai thành vicn trờ lên 

[09] 

2 
Tiền thu n'r chuyển nhượng quyền mua cồ phẩn phát hành thêm đối với 
phân vốn nhà nước 

(10] 

3 Tiền thu từ chuyền nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp (11] 

4 Tông cộng [12] 

Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những số liệu, tài liệu đà khai./. 

ngày. tháng nàm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
Chứng chi hành nghề số: (Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dau (nêu 

có)/Kỷ điện từ) 
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Mầu số: 02/QT-CNV 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

57/2022/TT-BTC ngày 16 thúng 9 năm 
2022 cua Bộ trường Bộ Tài chinh) 

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI QUỴÉT TOÁN SÓ THU TỪCHƯYÉN NHƯỢNG VÓN NHÀ NƯỚC, 
THU CHUYÉN NHƯỢNG QUYỀN MUA CÓ PHÀN VÀ THU TỪ CHUYÊN 

NHƯỢNG QƯYÈN GÓP VÓN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP 

Chuyển nhượng vốn Chuyển nhượng quyền mua cồ phần • 
Chuyền nhượng quyền góp vốn • 

Tại doanh nghiệp: 
Mà số thuế: 

[01] Kỳ tính: 
Từ / / đến / / 

(02] Lần đầu I |03| Bồ sung lằn thứ:... 

[04] Tên người nộp thuế: 
[05] Mâ số thuế: 
[06] Tên đại lý thuế (nếu có):. 

[07] Mă số thuế: 
[08] Hợp đông đại lý thuê: số ngày. 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ 
tiêu 

Số 
tiền 

(1) (2) (3) (4) 

I 
Số thu từ chuyển nhưọìig vốn nhà nirớc, chuyển nhượng quyền 
mua cổ phần hoặc chuyển nhưọng quyền góp vốn nhà nước phải 
nộp ngân sách nhà nước 

[09] 

II 
Số thu từ chuyến nhưọìig vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền 
mua cổ phần hoặc chuyển nhượng quyền góp von nhà nước đã nộp 
ngân sách nhà nước, trong đó: 

[10] 

1 
Tiền thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cố phần, 
công ty trách nhiệm hừu hạn hai thành viên trờ lên [11] 

2 
Tiền thu từ chuycn nhượng quyền mưa cổ phần phát hành thêm đối với 
phần vốn nhà nước [12] 

3 Tiền thu từ chuyên nhượng quyên góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp [13] 

III 
Số thu từ chuyển nhưọìig vốn nhà nước, chuyển nhưọììg quyền 
mua cố phần hoặc chuyển nhirợng quyền góp vốn nhà nước còn 
phái nộp ngân sách nhà nước 

[14] 
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Tôi cam đoan sô liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về nhừng số liệu, tài liệu đã khai./. 

ngày. tháng năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THƯÉ NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUÉ 
Chứng chi hành nghề số: (Chừ kỷ, ghi rõ họ tên; chức vụ và dóng dâu (nêu 

Cỏ)/Kỷ điện tử) 
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Mau số: 02/QT-SXCDK 
(Han hành kèm theo Thông lư sô 

57/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 nám 
2022 cùa Bộ trương Bộ Tài chinh) 

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
DỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI QƯYÉT TOÁN SÓ THU TỪ CÁC HÌNH THỨC SẤP XÉP, CHUYÉN 
ĐÓI KHÁC 

Tại doanh nghiệp: 
Mã số thuế: 

[01] Kỳ tính: 
Từ / / đến / / 

[02] Lằn đằu • [03] Bổ sung lằn thứ:... 

[08| Hợp đồng đại lý thuế: số ngày 

Dơn vị tiền: Dồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã 
chỉ 
tiêu 

Số 
tiền 

(1) (2) (3) (4) 

I 
Số thu từ hình thức sắp xếp, chuyển đổi khác phải nộp ngân sách 
nhà nước 

[09] 

II 
Số thu từ hình thức sắp xếp, chuyển đổi khác đã nộp ngân sách 
nhà nước 

Ị10| 

III 
Số thu từ hình thức sắp xếp, chuyển đổi khác còn phải nộp ngân 
sách nhà nưóc 

[11] 

Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trcn là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về những số liệu, tài liệu đà khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠi LÝ THUÉ 
Họ và tên: 
Chứng chi hành nghề số: 

ngày, tháng năm 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
(Chừ ký', ghi rõ họ tên; chức vụ và đỏng dâu (nêu 

có)/Kỷ diện từ) 
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Mầu số: 01/CLVCSH-VDL 
(Ban hành kèm theo Thông lu sô 

5 7/2022/ĩT-BTC ngày 16 thảng 9 năm 
2022 cùa Hộ trinmịỉ Hộ Tài chinh) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI SỐ THU TỪ CHÊNH LỆCH VỐN CHỦ SỞ HỮU LỚN HƠN VỐN 
ĐIÊU LỆ TẠI DOANH NGHIỆP 

[01] Kỳ tính: 

Từ / / đến / / 

[02] Lần đầu |03] Bồ sung lằn thứ:... 

[04] Tên ngưòi nộp thuế: 
[05] Mã số thuế: 

[06] Tên đai lý thuế (nếu có): 
[07] Mă số thuế: 

[08] Hợp đong đại lý thuế: số ngày 

Đơn v/ tiền: Đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ 
tiêu 

Số 
tiền 

(1) (2) (3) (4) 

1 Vốn chủ sờ hừu [09] 

2 Vốn điều lộ [10] 

3 
Chênh lệch vốn chù sờ hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp phải 
nộp ngân sách nhà nước [11] 

Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trcn là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về nhừng sô liệu, tài liệu đà khai./. 

ngày. thảng năm 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUÉ NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
Chứng chi hành nghề số: (Chừ ký, ghi rồ họ tên; chức vụ và đóng dâu (nêu 

Cỏ)/Ký điện tử) 


